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 Câu 1.  Vùng có chiều rộng 200 hải lí tính từ cơ sở ra phía biển của nước ta là vùng


A.  vùng đặc quyền kinh tế biển.
B.   lãnh hải.





C.  thềm lục địa.

D.  tiếp giáp lãnh hải.

 Câu 2.  Các đảo xa nhất về phía Đông của nước ta thuộc


A.  đảo Phú Quốc.

B.  quần đảo Hoàng Sa.



C.  đảo Côn Sơn.

D.  quần đảo Trường Sa.





 Câu 3.  Khoảng cách vĩ độ giữa điểm cực Bắc và cực Nam trên đất liền của nước ta là


A.  15049'              
B.  14049'
C.  13040'
    
D.  14039'

 Câu 4.  Hướng núi vòng cung ở nước ta điển hình nhất ở vùng 


A.  Tây Bắc và Bắc Trường Sơn.
B.  Đông Bắc và Nam Trường Sơn.





C.  Tây Bắc và Đông Bắc.
D.  Bắc Trường Sơn và Nam Trường Sơn.



 Câu 5.  Số tỉnh và thành phố (trực thuộc TW) có vị trí tiếp giáp với biển Đông là


A.  29.
B.  27.                 
C.  28. 

     
D.  30.

 Câu 6.  Nhận định nào không đúng về  lãnh hải nước ta


A.  Là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển.


B.  Được coi là là đường biên giới quốc gia trên biển.


C.  Có độ sâu khoảng 200 m.


D.  Có chiều rộng 12 hải lí, song song cách đều đường cơ sở.

 Câu 7.  Các cửa khẩu tương ứng từ Bắc vào Nam của nước ta là


A.  Tân Thanh, Cầu Treo, Xà Xía, Mộc Bài.
B.  Tân Thanh, Cầu Treo, Mộc Bài, Xà Xía.


C.  Cầu Treo, Xà Xía, Mộc Bài, Tân Thanh.
D.  Cầu Treo, Mộc Bài, Xà Xía, Tân Thanh.

 Câu 8.  Đi từ tây sang đông của miền Bắc nước ta lần lượt gặp các cánh cung


A. Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

B. Ngân Sơn, Đông Triều, Sông Gâm, Bắc Sơn.


C.  Bắc Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Đông Triều.


D.  Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm. 

 Câu 9.  Vùng nội thuỷ của nước ta được xác định là vùng


A.  phía ngoài đường cơ sở.


B.  phía trong đường cơ sở. 


C.  tiếp giáp với đất liền. 


D.  là vùng tiếp giáp với đất liền ở phía trong đường cơ sở. 

 Câu 10.  Khoảng cách kinh độ giữa điểm cực Đông và cực Tây trên đất liền của nước ta là


A.  7029'
B.  12019'
            C.  10018'             
D.  7015'



 Câu 11.  Tỉ lệ diện tích địa hình núi thấp dưới 1000m ở nước ta so với diện tích tự nhiên 


A.  khoảng 85%.  
B.  khoảng 97%.
            C.  khoảng 90%.
D.   khoảng 80%.      

 Câu 12. Độ cao chủ yếu của địa hình Việt Nam là


A.  trên 2500m.
B.  từ 1500 - 2500m.
            C.  dưới 1000m.
D.  từ 1000-1500m


Câu 13.  Điểm cực Đông của nước ta thuộc tỉnh


A.  Phú Yên.
 
  B.  Khánh Hòa.  


C.  Quảng Ninh. 

D.  Bà Rịa - Vũng Tàu.
     

 Câu 14.  Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu


A.  ôn đới gió mùa.

B.  nhiệt đới, cận xích đạo.


C.  cận nhiệt gió mùa.

D.  nhiệt đới gió mùa.





 Câu 15.  Đặc trưng nổi bật của đồng bằng duyên hải miền Trung nước ta là


A.  có nhiều hệ thống sông lớn bậc nhất nước ta.


B. đồng bằng phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. 


C.  có khả năng mở rộng thêm diện tích canh tác.


D.  địa hình thấp và bằng phẳng.

 Câu 16.  Vùng biển mà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư,… là


A.  thềm lục địa. 

B.  tiếp giáp lãnh hải.








C.  lãnh hải. 

D.  vùng đặc quyền về kinh tế.




 Câu 17.  Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng nội thuỷ của nước ta


A.  là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.


B.  là cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của nước ta.


C.  vùng nội thuỷ được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.


D.  được tính từ mép nước thuỷ triều thấp nhất đến đường cơ sở.

 Câu 18. Đường cơ sở của nước ta được xác định dựa theo


A.  mép nước thuỷ triều đến độ sâu 10 m. 
B.  mực nước lên xuống trung bình của thuỷ triều. 


C.  độ sâu của thềm lục địa. 
D.  các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ.

 Câu 19.  Đồi núi nước ta chạy theo hai hướng chính là


A.  hướng vòng cung và hướng đông bắc - tây nam.

B.  hướng tây nam - đông bắc và hướng vòng cung.


C.  hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.


D.  hướng vòng cung và đông nam - tây bắc. 

 Câu 20.  Được coi như phần lãnh thổ trên đất liền của nước ta là vùng


A.  đặc quyền kinh tế.       
B.  tiếp giáp lãnh hải.


C.  nội thủy.         

D.   lãnh hải.      

 Câu 21.  Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố là 


A.  Khánh Hoà và Đà Nẵng.


B.  Thừa Thiên - Huế và Bà Rịa - Vũng Tàu.      


C.  Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.


D.  Đà Nẵng và Khánh Hoà .                              

 Câu 22.  Theo Át lát trang 13,14 quốc lộ 1A, đi từ bắc vào nam sẽ lần lượt đi qua các đèo


A.  đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Hải Vân, đèo Cả.


B.  đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông.


C.  đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.


D. đèo Hải Vân, đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Cả.

 Câu 23.  Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên nước ta theo các vùng miền từ Bắc vào Nam là do sự chi phối của yếu tố


A.  hình dạng lãnh thổ.

B.  hình thể và địa hình.





C.  vị trí địa lý và khí hậu.
D.  vị trí địa lý và hình thể




 Câu 24.   Đặc điểm không đúng với vị trí địa lý nước ta là


A.  nằm hoàn toàn trong vùng nội tuyến.


B.  nằm ở phần đông bán đảo Đông Dương.


C.  trong khu vực phát triển kinh tế sôi động của thế giới.


D.  nằm ở trung tâm các vành đai động đất và sóng thần trên thế giới.

 Câu 25.  Nhận định nào dưới đây không đúng


A.  Nước ta nằm trọn trong vành đai nhiệt đới.


B.  Tất cả các địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam trong năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.


C.  Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang chính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.


D. Từ vĩ độ 200B tới điểm cực Bắc nước ta, trong năm có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.  

 Câu 26. Trên đất liền, lãnh thổ nước ta tiếp giáp với các quốc gia:


A.  Trung Quốc, Thái Lan, Mianma.
B.  Lào, Campuchia, Thái Lan.


C. Trung Quốc, Lào, Campuchia.                 D.   Thái Lan, Lào, Mianma.          

 Câu 27.  Trên bản đồ thế giới Việt Nam nằm ở


A.  nằm ở phía nam châu Á, tiếp giáp với 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.


B.  rìa Nam lục địa Á - Âu, giáp biển Đông rộng lớn.


C.  rìa đông bán đảo Đông Dương, ở trung tâm khu vực Đông Nam Á.


D.  nằm ở khu vực châu Á gió mùa, trong năm có một lần mặt trời lên thiên đỉnh.

 Câu 28.  Theo tuyên bố của chính phủ nước ta ngày 12/5/1977 lãnh hải Việt Nam có chiều rộng khoảng


A.  20,5 km.
           B.  22,2 km.
         C.   12,54 km.         
D.  25,2 km.

 Câu 29.  Bộ phận lãnh thổ có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là


A.  nội thủy.  
B.  đặc quyền kinh tế.        C.  tiếp giáp lãnh hải.
D.  lãnh hải.      

 Câu 30.  Đặc điểm làm cho thiên nhiên nước ta khác hẳn các nước ở Tây Á; Đông Phi; Tây Phi


A.  nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.


B.  nằm gần khu vực xích đạo.


C.  tiếp giáp với biển Đông rộng lớn.


D.  nằm ở rìa đông bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á.

 Câu 31.  Do nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên thiên nhiên nước ta có đặc điểm


A.  đất đai rộng lớn, phì nhiêu.


B.  khí hậu ôn hoà, dễ chịu.





C.  sinh vật đa dạng, phong phú.




D.  khoáng sản phong phú về chủng loại, lớn về trữ lượng.

 Câu 32. Theo Át lát địa lý  độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là:


A.  4313 m.
 B. 3143 m   
C.  3413 m.             
D.  3134 m.

 Câu 33.  Số tỉnh của nước ta giáp với Trung Quốc là


A.  5 tỉnh.
B.  6 tỉnh.
C.  8 tỉnh.
D.  7 tỉnh.



 Câu 34.  Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc ?


A.  Có các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến Mộc Châu, tiếp nối là những đồi núi đá vôi ở Ninh Bình - Thanh Hoá.


B.  Về mặt vị trí, vùng núi Tây Bắc nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Cả.


C.  Có địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi hướng bắc - nam.


D.  Kẹp giữa các dãy núi là các thung lũng sông như sông Đà, sông Mã, sông Chu.

 Câu 35.  Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình Việt Nam ?


A.  Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, chủ yếu là núi trung bình và núi cao.


B.  Địa hình Việt Nam rất đa dạng và phân chia thành các khu vực với các đặc trưng khác nhau.


C.  Hướng núi tây bắc - đông nam và hướng vòng cung chiếm ưu thế.


D.  Địa hình Việt Nam là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

 Câu 36.  Đặc trưng nổi bật ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là


A.  đồng bằng phần nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.


B.  có hệ thống đê ngăn lũ.


C.  địa hình thấp và bằng phẳng.


D.  hàng nằm toàn đồng bằng được phù sa sông mới bồi đắp.

 Câu 37.  Đường bờ biển nước ta kéo dài khoảng 


A.  2300 km.      
B.  3200 km.        
C.  3260 km.


D.  2360 km.

 Câu 38.  Trong các tỉnh (thành phố) sau, tỉnh (thành phố) nào không giáp biển


A.  Ninh Bình.

B.  Thành phố Hồ Chí Minh.

C.  Quảng Ngãi.

D.  Thành phố Cần Thơ.




 Câu 39.   Dựa vào Át lát trang 13,14 phần các miền tự nhiên: 4 ngọn núi cao nằm trên biên giới Việt - Lào là: a. Khoan La San; b. Pha Luông; c. Phu Hoạt; d. Rào Cỏ. Thứ tự lần lượt các ngọn núi trên từ Bắc vào Nam là:


A.  a - b - c - d
B.  c - b -  a - d
C.  a - c - b - d
D.  a - c - d -b




 Câu 40.  Với vị trí nằm gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được coi là nơi


A.  có dân cư đông, nguồn lao động dồi dào.


B.  thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài.


C.  có điều kiện phát triển kinh tế tốt nhất trên thế giới.


D.  giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới.

